	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy
( từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Số CCCD/CMNDSố điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Gia Tú
	1992
	
	Thôn Mai Động, xã Trung Lương
	035092001850
	LĐTD
9/12
	Bố: Lê Gia Tâm
Mẹ: Nguyễn Thị Thơ
	Heroin
	X
	Sưu tra
	

	2
	Lê Gia Tình
	1988
	
	Thôn Mai Động, xã Trung Lương
	035088009509
	LĐTD
9/12
	Bố: Lê Gia Tâm
Mẹ: Nguyễn Thị Thơ
Vợ: Lê Thị Duyên
	Heroin
	X
	
	

	3
	Đặng Văn Đông
	1988
	
	Thôn Mai Động, xã Trung Lương
	035088002870
	LĐTD
9/12
	Bố: Đặng Văn Xuân
Mẹ: Vũ Thị Tính
Vợ: Trần Thị Ngọc Hoa
	Heroin
	X
	Sưu tra
	

	4
	Nguyễn Thành Trung
	1986
	
	Thôn Đa Bồ Đạo, xã Đồn Xá
	035086008633 cấp ngày 07/9/2022
	LĐTD
	Bố Nguyễn Văn Phương -SN 1963, Mẹ Phạm Thị Quê - sn 1962
	Heroin
	Tiền án về tội trộm cắp tài sản ngày 22/5/2018
	
	

	5
	Đỗ Văn Công
	1988
	
	Thôn Nhân Hoà, xã Đồn Xá
	001088022305 cấp ngày 23/9/2022
	9/12
	Bố Đỗ Luật Sơn - sn 1950, Mẹ Lê Thị Hiền - sn 1964
	Heroin
	
	
	

	6
	Trần Huy Việt
	1996
	
	Thôn 2, Bồ Đề
	035096000695
	Tự Do
	Bố: Trần Huy Phương
Mẹ: Trương Thị Hiên
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Đá
	Sử Dụng Tpcmt
	
	

	7
	Phạm Văn Thắng
	1980
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035080001960
	Tự Do
	Bố: Phạm Văn Thúc
Mẹ: Hoàng Thị Kẻ
Vợ: Nguyễn Thị Vĩnh
	Heroin
	02TS
	
	

	8
	Lê Văn Huynh
	1976
	
	Thôn 4 Cát lại, Bình Nghĩa
	035076003734
	7/12
Làm ruộng
	Lê Danh tụng ( chết)
Ngô Thị Kích ( 1939)
	Hêrôin
	1 tiền án trộm Cắp ts
31 TS sử dụng MTTP
	Sưu tra
	

	9
	Nguyễn Văn Quyết
	1990
	
	Thôn 1 Cát Lại Bình Nghĩa
	035090003839
	9/12
Làm Ruộng
	Nguyễn Văn Nghị( 1964)
Phạm Thị Cương( 1965)
	Hêroin
	1 TA về TTTP chất MT
	Sưu tra
	

	10
	Trịnh Hồng Kiên
	1994
	 
	Thôn Lan Dương ,An Lão
	35094010860
	LĐTD
	Bố: Trịnh Xuân Kiều
Mẹ: Lê Thị Kim Dương
Vợ: Nguyễn Thị Huyền
	Hêroin
	 
	Sưu tra
	

	11
	Trần Đức Chiến
	1969
	
	Thôn An Phong, An Ninh
	035069005494
	LĐTD
	Bố: Trần Đức Hùng
Mẹ: Trần Thị Lan
Vợ: Trần Thị Thủy
	Hêroin
	02TA
	
	

	12
	Nguyễn Đăng Ninh
	1990
	
	Thôn Phú Thủy ,An Lão
	
	LĐTD
	
	Hêroin
	
	
	

	13
	Trần Văn Thứ
	09/12/1966
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035066007671
	Lao động tự do
	Bố: Trần Văn Tý (chết)
Mẹ: Phạm Thị Lan (1929)
Vợ: Lê Thị Liên (1968)
	Heroin
	
	
	

	14
	Đặng Đức Hoàng
	2004
	
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035204001011
	Tự do
	Bố; Đặng quốc Bảo; Mẹ: Lã Thị Khánh
	Cần sa
	
	
	

	15
	Phạm Xuân Thiện
	2005
	
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035205004024
	Tự do
	Bố: Phạm Văn Toàn; Mẹ: lê Thị Hằng
	Cần sa
	
	
	

	16
	Nguyễn Bá Tuyền
	1977
	
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035077001527
	Tự do
	Bố: Nguyễn Bá Thiên; Mẹ: lã Thị Tuyết
	Heroin
	MBTPCMT

	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Châu
	1985
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035085002749
	lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Hồng 1955
Mẹ: Vũ Thị Là 1960
Vợ: Trần Thị Tiến 1987
	hêroin
	TTTPCMT
	
	

	18
	Nguyễn Viết Khen
	1989
	
	Trung Sơn La Sơn
	035089012659
	lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Bằng 1965
Mẹ: Bùi Thị Bạo 1966
	hêroin
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Huấn
	1974
	
	Đồng An La Sơn
	035074001560
	lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Hoàn 1951
Mẹ: Nguyễn Thị Vân 1953
Vợ: Nguyễn Thị Lưu 1974
	hêroin
	TTTPCMT
	
	

	20
	Đặng Thế Minh
	1987
	
	Trung Sơn La Sơn
	035087000762
	lao động tự do
	Bố: Đặng Văn Thăng 1961
Mẹ: Trần Thị Mến 1964
Vợ:
	hêroin
	
	
	

	21
	Nguyễn Văn Huân
	1994
	
	Đồng Tập La Sơn
	035094002938
	lao động tự do
	Bố: Nguyễn văn Bảo 1964
Mẹ: Trần Thị Hồng Mười 1974
	hêroin
	TTTPCMT
	
	

	22
	Nguyễn Mạnh Đạt
	1974
	
	TDP Bình Nam Bình Mỹ
	35074009692
	lao động tự do
	Nguyễn Công Ất
Đào Thị Anh
Nguyễn Thị Ngà
	Heroin
	
	Sưu tra
	

	23
	Văn Trọng Dũng
	1996
	
	TDP Bình Long Bình Mỹ
	35096001212
	lao động tự do
	Bố: Văn Trọng Mỹ
Mẹ: Đoàn Thị Tươi
	Ma túy tổng hợp
	
	Sưu tra
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